
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 269 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

31/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THANH HÀ

0109654106

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THANH 
HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH HA INTERNATIONAL HOSPITAL 
COMPANY LIMIDTED
Tên công ty viết tắt: THANH HA INTERNATIONAL HOSPITAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966.292.653
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện

8610(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

4. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Liên doanh, liên kết đầu tư mở bệnh viện, phòng 
khám, khám chữa bệnh đa khoa các dịch vụ y tế

8699

5. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dược phẩm

2100

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế

4659

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Liên doanh, liên kết, mở trường đào tạo ngành y, dược 
và kỹ thuật y tế

8559

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, sinh phẩm

2023

9. Giáo dục nhà trẻ 8511

10. Giáo dục mẫu giáo 8512

11. Giáo dục tiểu học 8521

12. Giáo dục trung học cơ sở 8522

13. Giáo dục trung học phổ thông 8523

14. Đào tạo sơ cấp 8531

15. Đào tạo trung cấp 8532

16. Đào tạo cao đẳng 8533

17. Đào tạo đại học 8541

18. Đào tạo thạc sỹ 8542

19. Đào tạo tiến sỹ 8543

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
NGỌC HUY

Việt 
Nam

Nhà số 07, Tổ 19, 
Phường Trần Lãm, 
Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

25.000.000.000 50,000 151177151

2 NGUYỄN 
KIM THUỶ

Việt 
Nam

Đội 4 thôn Thái Bình, 
Xã Vạn Thái, Huyện 
Ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25.000.000.000 50,000 001178019625

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095022446
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHÚC ĐẠT Nam

25/06/1995 Kinh Việt Nam

03/02/2020 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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